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Tổ chức giám định: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH ALPHACONTROL 

Inspection body: ALPHACONTROL INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

Chuẩn mực công nhận: ISO/IEC 17020:2012 – Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với hoạt 

động của tổ chức tiến hành giám định 

Accreditation standards: ISO/IEC 17020:2012 – Conformity assessment – Requirements for the 

operation of various types of bodies performing inspection 

Người phụ trách/Representative: Nguyễn Anh Dũng 

Loại hình tổ chức giám định: Loại A 

Type of Inspection: Type A 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 

TT 

No. 

Họ và tên 

Full name 

Phạm vị được ký (Các loại chứng thư) 

Scope of approved signatory (Types of certificates) 

1.  Nguyễn Anh Dũng 
Tất cả các chứng thư: Giám đốc 

All inspection certificates: Director 

2.  Lê Hồng Sơn 
Tất cả các chứng thư: P. Giám đốc 

All inspection certificates:Vice Director 

3.  Ngô Thành Trung 
Số lượng, khối lượng, chất lượng, hàng hải: Giám định viên 

Quantity, volume, quality, maritime: Inspectors 

4.  Nguyễn Công Luận 
Số lượng, khối lượng, chất lượng, hàng hải: Giám định viên 

Quantity, volume, quality, maritime: Inspectors 

5.  Nguyễn Văn Tuấn 
Số lượng, khối lượng, chất lượng, hàng hải: Giám định viên 

Quantity, volume, quality, maritime: Inspectors 

6.  Nguyễn Hữu Tân 
Số lượng, khối lượng, chất lượng, hàng hải: Giám định viên 

Quantity, volume, quality, maritime: Inspectors 

7.  Mạc Duy Anh 
Số lượng, khối lượng, hàng hải: Giám định viên 

Quantity, volume, maritime: Inspectors 

8.  Khổng Văn Cường 
Số lượng, khối lượng, chất lượng, hàng hải: Giám định viên 

Quantity, volume, quality, maritime: Inspectors 

9.  Phan Thanh Nhiên 
Số lượng, khối lượng, chất lượng, hàng hải: Giám định viên 

Quantity, volume, quality, maritime: Inspectors 
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TT 

No. 

Họ và tên 

Full name 

Phạm vị được ký (Các loại chứng thư) 

Scope of approved signatory (Types of certificates) 

10.  Nguyễn Xuân Hà 
Số lượng, khối lượng, hàng hải: Giám định viên 

Quantity, volume, maritime: Inspectors 

11.  Phạm Văn Giang 
Số lượng, khối lượng, hàng hải: Giám định viên 

Quantity, volume, maritime: Inspectors 

Mã công nhận/ Code: VAAS 008 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 24/ 03/ 2027 

Địa chỉ trụ sở chính/ Headquarter: 

Tổ 4, khu 6A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam  

Group 4, Zone 6A, Hong Hai Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam 

Địa điểm được công nhận/ Accredited Locations: 

Địa điểm 01: 

Xóm 1, khu dân cư Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam 

Hamlet 1, Hiep Thuong Residential area, Hiep Son Ward, Kinh Mon Town, Hai Duong 

Province, Vietnam 

Địa điểm 02: 

Số nhà 2, phố Hải Thịnh, tổ 4, khu 6A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam 

No.2, Hai Thinh Street, Group 4, Zone 6A, Hong Hai Ward, Ha Long City, Quang Ninh 

Province, Vietnam 

Điện thoại/ Tel: 0982.156.606  

Website: alphacontrol.com.vn



 

 
PHẠM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITTED INSPECTIONS 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation: 

Stt 

No. 

Lĩnh vực giám định 

Inspection Fields 

Đối tượng giám 

định 

Inspection Objects 

Phạm vi giám định 

Inspection Scope 

Phương pháp, quy 

trình giám định 

Inspection Methods, 

Procedures 

1.  
Than 

Coals 

Than đá 

Coals 

Khối lượng (qua mớn 

nước sà lan, tàu biển, cân 

cầu), Chất lượng 

Weight (by draft survey 

and by weighbridge), 

Quality 

PPGĐ.03; PPGĐ.08; 

PPGĐ.09; PPGĐ.10; 

PPGĐ.11; PPGĐ.13; 

PPGĐ.19 

2.  
Quặng và khoáng sản 

Ores and mineral 

Quặng sắt, đá vôi, 

clinker, xi 

măng,… 

Ore iron, 

Limestone, 

Clinker, Cement 

 

Số lượng, khối lượng (qua 

mớn nước  và cân cầu), 

thể tích 

Inspection of Quantity, 

Weight (by draft survey 

and by weighbridge), 

volume 

Chất lượng 

Quality 

PPGĐ.03; PPGĐ.06; 

PPGĐ.10; PPGĐ.12; 

PPGĐ.13; PPGĐ.17 

3.  
Hàng hải 

Marine 

Hàng hóa 

Cargo 

Khối lượng qua mớn nước 

Weight by draft survey 

PPGĐ.03, PPGĐ.04; 

PPGĐ.08, PPGĐ.10; 

PPGĐ.13; PPGĐ.14; 

PPGĐ.15; PPGĐ.16; 

PPGĐ.18; PPGĐ.19 

Phương tiện vận 

tải đường thủy 

Sea transport 

means 

Giám định con tầu trước 

khi cho thuê – nhận lại 

On – off hire survey 

Kín chắc hầm hàng 

Hold tightness survey 

Sạch sẽ hầm hàng 

Hold cleanliness survey 

Niêm phong (kẹp chì) 

Sealing plan 

Tình trạng container bách 

hóa kín bằng thép 

Bunker survey 

Ghi chú/Note:  

- PPGĐ….: Phương pháp giám định của Tổ chức/ Organization's Inspection Methods 


